PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VIỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

---*---

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 11/ND-CP
Ngày 24 tháng 02 năm 2011, chính phủ ra Nghị định 11/ ND-CP nhằm thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, và ổn định kinh tế vĩ mô. Nhằm đánh giá những tác động và tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/ND-CP của cộng đồng doanh nghiệp để Báo cáo Chính phủ và kiến nghị những chính sách phù hợp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời quý Ông/Bà trả lời các câu hỏi trong Phiếu khảo sát và gửi về địa chỉ: 

Viện phát triển doanh nghiệp

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tầng 4, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04.35771076/ 04.35772373; Fax: 04.35744031/04.35742020
 Xin vui lòng gửi phiếu điều tra về địa chỉ trên trước ngày 30/04/2011

Phiếu điều tra này sẽ được cập nhật vào sàn thông tin trực tuyến “Khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam - VBiS” (www.vbis.vn), thông qua đó, Quý doanh nghiệp sẽ trở thành thành viên chính thức của  VBiS.


Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp.
PHẦN 1.THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: 

Địa chỉ:


Điện thoại:…………………………………………Fax:…………………………………
…
Mã số thuế:


Loại hình doanh nghiệp:


Ngành nghề kinh doanh chính:


Số lao động tại thời điểm điều tra (người):


Doanh thu của Quý  I – 2011 (ước tính- triệu VND): 


Họ và tên người tham gia trả lời khảo sát:


Email: 


Mobile:


Chức vụ người trả lời phỏng vấn:


Mã số VBIS của doanh nghiệp ( nếu có) : ……………………………………………

PHẦN II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ LAO ĐỘNG

2.1. Đánh giá của Ông/Bà về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của mình trong quí I/2011so với quý IV/2010: 

	
	Tăng lên
(1)
	Cơ bản ổn định
(2)
	Giảm đi
(3)

	a) Tổng doanh số
	(
	(
	(

	b) Giá bán bình quân
	(
	(
	(

	c) Lợi nhuận trên đơn vị sản phẩm
	(
	(
	(

	d) Hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị
	(
	(
	(

	e) Số lượng công nhân viên
	(
	(
	(

	f) Năng suất lao động bình quân của CNV
	(
	(
	(

	g) Giá thành trên đơn vị sản phẩm
	(
	(
	(

	h) Sản phẩm tồn kho
	(
	(
	(


	
	Tăng lên
(1)
	Cơ bản ổn định
(2)
	Giảm đi
(3)

	i) Tổng thể tình hình sản xuất kinh doanh
	(
	(
	(


2.2. Dự báo của Ông/Bà về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của mình trong quý II/2011 so với quí I/2011:

	
	Tăng lên
(1)
	Cơ bản ổn định
(2)
	Giảm đi
(3)
	Không rõ
(0)

	a) Tổng doanh số
	(
	(
	(
	(

	b) Giá bán bình quân
	(
	(
	(
	(

	c) Lợi nhuận trên đơn vị sản phẩm
	(
	(
	(
	(

	d) Hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị
	(
	(
	(
	(

	e) Số lượng công nhân viên
	(
	(
	(
	(

	f) Năng suất lao động bình quân của CNV
	(
	(
	(
	(

	g) Giá thành trên đơn vị sản phẩm
	(
	(
	(
	(

	h) Sản phẩm tồn kho
	(
	(
	(
	(


	
	Tăng lên
(1)
	Cơ bản ổn định
(2)
	Giảm đi
(3)
	Không rõ
(0)

	i) Tổng thể tình hình sản xuất kinh doanh
	(
	(
	(
	(


PHẦN III. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 11 TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
3.1 .Ông/ Bà có nghe nói đến Nghị quyết 11 của Chính phủ hay không?

( Có





( Không
Nếu câu trả lời là “Không” vui lòng chuyển sang câu 3.3

3.2  Trọng tâm của doanh nghiệp trong việc thực hiện Nghị quyết 11 là :
	
	Hoàn toàn không đồng ý

(1)
	Không đồng ý về cơ bản

(2)
	Nửa đồng ý nửa không đồng ý

(3)
	Đồng ý về cơ bản

(4)
	Hoàn toàn đồng ý

(5)

	a) Nộp thuế đầy đủ và đúng hạn, nộp hết các khoản thuế còn nợ đọng
	(
	(
	(
	(
	(

	b) Rà soát, sắp xếp, cắt giảm và loại bỏ những dự án kém hiệu quả, đầu tư dàn trải.
	(
	(
	(
	(
	(

	c) Hạn chế nhập khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu
	(
	(
	(
	(
	(

	d) Xây dựng và thực hiện chương trình tiết kiệm điện
	(
	(
	(
	(
	(

	e) Thực hiện bình ổn giá
	(
	(
	(
	(
	(

	f) Tái cơ cấu doanh nghiệp
	(
	(
	(
	(
	(


3.3. Doanh nghiệp của Ông/Bà có nợ đọng thuế tính đến thời điểm 1/3/2011 hay không? 
(  Có





( Không
3.4. Doanh nghiệp của Ông/Bà có nợ đọng thuế tính đến thời điểm này hay không? 

(  Có





( Không
3.5.  Doanh nghiệp của Ông/Bà có rà soát, sắp xếp, cắt giảm và loại bỏ những dự án kém hiệu quả, đầu tư dàn trải hay không?
( Có





( Không
3.5.1 Nếu “Có”, vui lòng cho biết  tỷ lệ vốn của các dự án  bị cắt giảm đầu tư trên tổng vốn đầu tư dự kiến trước khi cắt giảm : ................( %)
3.6  Theo ý kiến cá nhân của Ông/Bà, việc cắt giảm đầu tư này có ảnh hưởng đến các hạng mục đầu tư cấp thiết của Nhà nước không?

( Có





( Không

3.6.1Bình luận (nếu có)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3.7. Doanh nghiệp của Ông/Bà có xây dựng kế hoạch xuất nhập khẩu trên tinh thần Nghị định 11 là đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu hay không?
(  Có





(  Không

Nếu trả lời “Không”, xin chuyển đến câu 3.12 
3.8 Tỷ lệ nhập khẩu của doanh nghiệp được cải thiện như thế nào (tính trên tổng giá vốn mua vào/ tháng)   ?
a) Tỷ lệ nhập khẩu thông thường           





 %


b) Tỷ lệ nhập khẩu trên tinh thần Nghị quyết11                                         
  %
3.9. Các biện pháp mà doanh nghiệp đang áp dụng để hạn chế nhập khẩu:
( Tìm nhà cung cấp nội địa
( Tìm sản phẩm/ nguyên liệu có thể thay thế

( Thu hẹp sản xuất

( Chia nhỏ đơn hàng nhập khẩu

( Khác (cụ thể)
3.10 Tỷ lệ xuất khẩu của doanh nghiệp được cải thiện thế nào (tính trên tổng doanh thu bán ra /tháng)?
a) Tỷ lệ xuất khẩu thông thường            





  %

b) Tỷ lệ xuất khẩu với quyết tâm thực hiện Nghị đinh 11                                   %

3.11 Các biện pháp mà doanh nghiệp đang áp dụng để đẩy mạnh xuất khẩu:

( Tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới
( Tìm kiếm khách hàng mới tại thị trường xuất khẩu cũ

( Phát triển sản phẩm xuất khẩu mới

( Nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu
( Giảm giá sản phẩm xuất khẩu

( Củng cố mối quan hệ với khách hàng nước ngoài

( Khác (nếu có)

3.12  Khả năng tiết kiệm điện của doanh nghiệp trong thời gian tới (tính trên mức tiêu thụ điện trên một đơn vị sản phẩm hiện tại)

a) Thực hiện tiết kiệm với nỗ lực thông thường                                        %
b) Thực hiện tiết kiệm với một số đầu tư không lớn                                  %
c) Thực hiện tiết kiếm điện trên tinh thần Nghị quyết 11                           %
3.13 Doanh nghiệp của Ông/Bà có đăng ký tham gia chương trình bình ổn giá hay không?
(  Có






(  Không

Nếu trả lời “Không”, vui lòng chuyển đến câu 3.15
3.14 Theo chương trình bình ổn giá, doanh nghiệp đang đăng ký áp dụng ở mức độ nào sau đây :

( Giảm giá

( Không tăng giá

( Tăng giá dưới 10%

( Tăng giá trên 10% và dưới 20 %

( Khác ( ghi rõ)……..
3.15 Nội dung mà doanh nghiệp đặt trọng tâm trong việc tái cấu trúc : 
	
	Hoàn toàn không đồng ý

(1)
	Không đồng ý về cơ bản

(2)
	Nửa đồng ý nửa không đồng ý 

(3)
	Đồng ý về cơ bản
(4)
	Hoàn toàn đồng ý

(5)

	Giảm giá thành
	(
	(
	(
	(
	(

	Tăng năng suất lao động
	(
	(
	(
	(
	(

	Mở rộng thị trường
	(
	(
	(
	(
	(

	Tăng chất lượng và giá trị sản phẩm
	(
	(
	(
	(
	(

	Trọng tâm khác…
	(
	(
	(
	(
	(


3.16 Đánh giá của Ông/Bà về hiệu quả của việc thực hiện tái cấu trúc trong doanh nghiệp mình trong thời gian vừa qua?
	
	Hoàn toàn không hài lòng

(1)
	Cơ bản không hài lòng

(2)
	Nửa hài lòng nửa không hài lòng

(3)
	Cơ bản hài 
lòng

(4)
	Hoàn toàn hài lòng

(5)

	Giảm giá thành
	(
	(
	(
	(
	(

	Tăng năng suất lao động
	(
	(
	(
	(
	(

	Mở rộng thị trường
	(
	(
	(
	(
	(

	Tăng chất lượng và giá trị sản phẩm
	(
	(
	(
	(
	(

	Trọng tâm khác…
	(
	(
	(
	(
	(

	
	
	
	
	
	

	Nỗ lực tái cấu trúc nói chung
	(
	(
	(
	(
	(


PHẦN IV.  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NGHỊ QUYẾT 11 TỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
4.1  Các nội dung sau đây của Nghị quyết 11 có ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động của quý doanh nghiệp trong thời gian qua ?

	
	Hầu như không ảnh hưởng
	Có ít nhiều ảnh hưởng nhưng không lớn
	Có ảnh hưởng đáng kể, nhưng không nghiêm trọng
	Ảnh hưởng nghiêm trọng
	Ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	a) Việc hạn chế tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20% 
	(
	(
	(
	(
	(

	b) Việc hạn chế cho vay đối với hoạt động phi sản xuất như: bất động sản và chứng khoán 
	(
	(
	(
	(
	(

	c) Không ứng trước vốn ngân sách nhà nước năm 2012 cho các dự án,.
	(
	(
	(
	(
	(

	d) Ngân hàng Phát triển Việt Nam giảm tối thiểu 10% kế hoạch tín dụng đầu tư từ nguồn vốn tín dụng nhà nước
	(
	(
	(
	(
	(

	e) Tăng giá điện
	(
	(
	(
	(
	(

	f) Điều chỉnh giá xăng/dầu
	(
	(
	(
	(
	(


4.2 Tác động của việc xem xét, miễn giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế nguyên liệu đầu vào nhập khẩu phục vụ sản xuất xuất khẩu đối với những ngành hàng trong nước còn thiếu nguyên liệu như dệt may, da giầy, thủy sản, hạt điều, gỗ, dược phẩm, tiếp tục thực hiện tạm hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa thực xuất khẩu trong năm 2011 đối với mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu?
	Không hề có tác động gì

(1)
	Hầu như không có tác động

(2)
	Hơi có tác động tích cực

 (3)
	Tác động tích cực 

 (4)
	Tác động tích cực rất rõ rệt

(5)

	(
	(
	(
	(
	(


4.3. Thực tế và ý kiến của Quí doanh nghiệp về mức lãi suất cho vay  ngắn hạn (VND)/ năm
	
	Mức lãi suất hiện đang thực hiện là
	Mức lãi suất hợp lý nên là
	Mức lãi cao nhất có thể chịu đựng là

	a) Dưới 11%
	(
	(
	(

	b) 11-12%
	(
	(
	(

	c) 12-13%
	(
	(
	(

	d) 13-14%
	(
	(
	(

	e) 14-15%
	(
	(
	(

	f) 15-16%
	(
	(
	(

	g) 16-17%
	(
	(
	(

	h) 17-18%
	(
	(
	(

	i) 18-19%
	(
	(
	(

	j) 19-20%
	(
	(
	(

	k)  20-21%
	(
	(
	(

	l)  21-22%
	(
	(
	(

	m) Trên 22%
	(
	(
	(


Ghi chú: nếu mức lãi suất ở điểm biên thì chọn khung bắt đầu từ điểm biên này (chẳng hạn, mức lãi suất 12% ứng với khung 12-13%).

4.4. Ý kiến của Quý doanh nghiệp về can thiệp của Chính phủ trong định mức lãi suất và tỷ giá

	Không can thiệp
một chút nào
	Kiểm soát 
 tuyệt đối
	Không 
rõ



      1


2

     3


4

      5

         0
4.5  Về tổng thể, các chính sách sau đây của Nghị quyết 11 có tác động thế nào tới hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian qua?
	
	Rất không tốt
	Không tốt
	Không rõ
	Tốt
	Rất tốt

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	a) Chính sách điều chỉnh lãi suất
	(
	(
	(
	(
	(

	b) Chính sách điều chỉnh tỷ giá và điều hành thị trường ngoại hối
	(
	(
	(
	(
	(

	c) Chính sách tài khóa thắt chặt
	(
	(
	(
	(
	(

	d) Chính sách thúc đẩy sản xuất kinh doanh
	(
	(
	(
	(
	(

	e) Chính sách khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu
	(
	(
	(
	(
	(

	f) Chính sách giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho DNNVV
	(
	(
	(
	(
	(


PHẦN V. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 11 CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN
5.1. Doanh nghiệp có đáp ứng đủ như cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu không ?
( Có






( Không
Nếu “Không” thì tỷ lệ đáp ứng được là bao nhiêu  ……….%

5.2 Doanh nghiệp có mua được ngoại tệ theo đúng giá niêm yết của Ngân hàng không ?
( Có






( Không

Nếu “Không” thì mức phí phải trả thêm là bao nhiêu  ……….%

5.3 Doanh nghiệp có vay được tiền của các Ngân hàng thương mại theo đúng lãi suất niêm yết không ?

( Có






( Không

Nếu không thì mức phí phải trả thêm là bao nhiêu  …….%

5.4. Theo ý kiến cá nhân của  ông bà, các nội dung sau đây của Nghị quyết 11 đã được thực hiện như thế nào trong thời gian qua nhằm kiềm chế lạm phát, và  ổn định kinh tế vĩ mô. 
	                                 Mức độ thực hiện 
Nội dung
	Rất không tốt
(1)
	Không tốt
(2)
	Không rõ
(3)
	Tốt
(4)
	Rất tốt
(5)

	a) Chính sách tiền tệ thận trọng
	(
	(
	(
	(
	(

	b) Điều hành linh hoạt, hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ như lãi suất, lượng cung tiền
	(
	(
	(
	(
	(

	c) Điều hành linh hoạt tỷ giá và thị trường ngoại hối phù hợp với diễn biến của thị trường
	(
	(
	(
	(
	(

	d) Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng
	(
	(
	(
	(
	(

	e) Chính sách tài khóa thắt chặt
	(
	(
	(
	(
	(

	f) Tăng cường kiểm tra giám sát trong việc quản lý thu thuế, chống thất thu thuế
	(
	(
	(
	(
	(

	g) Thực hiện tiết kiệm chi tiêu thường xuyên tại các bộ, cơ quan, địa phương
	(
	(
	(
	(
	(

	h) Rà soát, sắp xếp, cắt giảm và loại bỏ các dự án kém hiệu quả
	(
	(
	(
	(
	(

	i) Điều tiết cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu
	(
	(
	(
	(
	(

	j) Điều hành xuất nhập khẩu, dảm bảo nhập siêu khồng quá 16%
	(
	(
	(
	(
	(

	k) Xem xét, miễn giảm thuế cho các nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất xuất khẩu
	(
	(
	(
	(
	(

	l) Đảm bảo ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa thiết yếu mà trong nước chưa đáp ứng được
	(
	(
	(
	(
	(

	m) Bình ổn giá các loại mặt hàng thiết yếu
	(
	(
	(
	(
	(

	n) Tái cơ cấu doanh nghiệp
	(
	(
	(
	(
	(

	o) Điều chỉnh giá xăng dầu
	(
	(
	(
	(
	(

	p) Điều chỉnh giá điện
	(
	(
	(
	(
	(

	q) Nội dung khác

Cụ thể (nếu có)…………………………………
	(
	(
	(
	(
	(


5.5. Đánh giá của Ông/Bà về nỗ lực của VCCI và các tổ chức khác trong việc hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện nghị quyết 11 của Chính phủ 

	
	Không có nỗ lực
	Nỗ lực thấp
	Nỗ lực trung bình
	Có  nhiều nỗ lực
	Nỗ lực rất cao

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
	(
	(
	(
	(
	(

	Các hiệp hội doanh nghiệp
	(
	(
	(
	(
	(

	Các cơ quan chính quyền địa phương
	(
	(
	(
	(
	(

	Các tổ chức xúc tiến thương mại, trung tâm, khuyến công khuyến nông
	(
	(
	(
	(
	(

	Các Ngân hàng thương mại
	(
	(
	(
	(
	(

	Các tổ chức khác ( ghi rõ..) 


	(
	(
	(
	(
	(


5.6 Sáng kiến/ đề xuất của Quý doanh nghiệp để giải quyết những khó khăn hiện tại của kinh tế vĩ mô và chính sách của nhà nước đối với phát triển doanh nghiệp.

1…………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Ông/Bà!
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